
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế công trình cấp nƣớc- 

thoát nƣớc
I

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

5 NGUYỄN QUANG THẮNG 27/8/1991 052091000632 03/4/2021 An Nhơn, Gia Lai Ban QLDA An Nhơn
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

6 CAO TẤN SĨ 12/9/1977 052077019326 28/10/2022 An Nhơn, Gia Lai Ban QLDA An Nhơn Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

7 TRỊNH NGỌC TẤN 10/6/1992 052092004210 23/3/2023 An Nhơn, Gia Lai Ban QLDA An Nhơn Kỹ sƣ kỹ thuật công trình
Đại học công nghệ 

TPHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

8 ĐOÀN XUÂN VŨ 07/01/1987 052087002015 29/4/2021 Quy Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Tấn Thành
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

9 TRẦN MINH CẢNH 06/8/1983 052083023810 16/9/2021 Quy Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Tấn Thành Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

10 LÊ CÔNG CẨN 08/3/1994 052094000407 01/4/2021 Quy Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Hân Hạnh
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Lạc Hồng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

HạngLĩnh vực thi

Công ty TNHH Nam 

Phƣơng

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn4 ĐẶNG CÔNG HẬU 02/8/2000 052200016185 12/5/2025

Tuy Phƣớc Đông, Gia 

Lai

Quy Nhơn Đông, Gia 

Lai

Công ty TNHH Minh 

Thịnh

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung3 NGUYỄN THANH TÙNG 20/8/1992 052092007403 21/9/2022

Công ty TNHH Tân Phú 

Gia
Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc

Đại học kiến trúc Hà 

Nội
2 ĐINH THÀNH NHƠN 05/8/1973 052073016806 24/6/2022 Quy Nhơn, Gia Lai

Ayun Pa, Gia Lai Ban QLDA Ia Pa, Gia Lai Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 
Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng
1 LÊ VĂN PHÚC 17/6/1989 038089037057 02/7/2021

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 05 NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số: 22/TB-HĐ ngày 05 tháng 9 năm 2025)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

12 TRƢƠNG ĐĂNG KHOA 28/12/1984 052084011157 14/10/2024 Tuy Phƣớc, Gia Lai
Công ty TNHH Hoàng 

Đăng
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Đại học Duy Tân Định giá xây dựng II

13 NGUYỄN NGỌC NHÂN 18/5/1989 052089017225 18/01/2022  An Nhơn, Gia Lai
Công ty TNHH Trƣờng 

Thành
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

14 LÊ VĂN TÍN 20/10/1990 052090005571 23/02/2022  An Nhơn, Gia Lai
Công ty TNHH Hoàng 

Long
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Đại học Mở TPHCM

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

An Nhơn, Gia Lai
Công ty TNHH Thiên 

Phát; Ban QLDA An Nhơn

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

giao thông

Đại học Công nghệ 

TPHCM
11 NGUYỄN THANH CƢỜNG 16/8/1991 052091000684 03/4/2021

2


